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Ảnh minh họa 

Thóc, gạo: Tại miền Bắc, giá thóc, gạo tẻ thường dao động  phổ biến ở mức 6.500 - 7.500 đồng/kg, 
giá gạo tẻ thường dao động phổ biến ở mức 8.500-14.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá gạo thành phẩm 
5% tấm không bao bì giao tại mạn tàu hiện khoảng 7.600 - 7.700 đồng/kg, giảm 150 - 325 đồng/kg, gạo 
25% tấm khoảng 7.300 - 7.400 đ/kg, giảm 200 - 375 đồng/kg.  

Thực phẩm tươi sống: Giá các loại thực phẩm tươi sống tương đối ổn định, riêng giá một số mặt 
hàng thủy, hải sản giảm nhẹ: Thịt lợn hơi ổn định: miền Bắc, giá phổ biến khoảng 46.000-51.000 
đồng/kg; miền Nam, giá phổ biến khoảng 43.000 - 48.000 đồng/kg. Thịt bò thăn ổn định: Giá phổ biến 
khoảng 260.000 - 270.000 đồng/kg. Thịt gà ta làm sẵn có kiểm dịch giá phổ biến ở mức 100.000 - 
110.000 đồng/kg; thịt gà công nghiệp làm sẵn ở mức 50.000 - 60.000 đồng/kg.  

Giá hầu hết các loại rau, củ, quả ổn định so với cùng kỳ tháng trước. Bắp cải phổ biến 13.000 - 15.000 
đồng/kg; khoai tây phổ biến 17.000 - 18.000 đồng/kg; cà chua phổ biến 15.000 - 20.000 đồng/kg. 

Giá một số mặt hàng thuỷ, hải sản giảm nhẹ: Cá chép phổ biến 65.000 - 80.000 đồng/kg, giảm 5.000 
đồng/kg; tôm sú phổ biến 185.000 - 187.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; cá quả phổ biến 117.000 - 
125.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg.   

Vật tư nông nghiệp: Giá phân bón urê tại miền Bắc phổ biến khoảng 7.500 - 7.700 đồng/kg, giảm 300 
đồng/kg; tại miền Nam phổ biến khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.  

Đường: Giá bán lẻ đường trên thị trường vẫn ổn định ở mức khoảng 17.000 - 19.000 đồng/kg.  

Vật liệu xây dựng: Giá bán lẻ xi măng 15 ngày đầu tháng 6/2016 cơ bản ổn định so với 15 ngày đầu 
tháng 5/2016, cụ thể: tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến từ 1.050.000 - 1.550.000 
đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1.460.000 - 1.850.000 đồng/tấn. Giá bán lẻ thép xây dựng 
đầu tháng 6/2016 giảm khoảng 300 - 400 đồng/kg so với tháng 5/2016; cụ thể tại các tỉnh miền Bắc và 
miền Trung dao động phổ biến ở mức 12.300 - 14.150 đồng/kg; tại các tỉnh Miền Nam dao động phổ 
biến ở mức 12.400 - 14.450 đồng/kg. 

Nhiên liệu, chất đốt:  o tác động của giá C , mức điều chỉnh giảm giá của các doanh nghiệp khoảng 
53 - 167 đồng/kg, mức điều chỉnh giảm của giá bán lẻ LPG khoảng 1.500 - 2.000 đồng/b nh 12kg.  

Trong 15 ngày đầu tháng 6/2016, căn cứ biến động của giá xăng dầu thành phẩm thế giới, Bộ Công 
Thương đã ban hành 01 văn bản điều hành giá xăng dầu (Công văn số 4951/BCT-TTTN ngày 
04/6/2016). Theo đó, các thương nhân đầu mối điều chỉnh tăng giá bán mặt hàng xăng RON 95 và 
xăng RON 92 tăng 680 đồng/lít, xăng E5 tăng 670 đồng/lít, dầu điêzen tăng 600 đồng/lít, dầu hỏa tăng 
650 đồng/lít, dầu madút tăng 240 đồng/kg. Hiện giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng Ron 
95: 17.200 đồng/lít, xăng Ron 92: 16.500 đồng/lít, xăng E5: 15.980 đồng/lít, dầu diesel 0,05S: 11.900 
đồng/lít, dầu hỏa 10.290 đồng/lít, dầu madut 3,5S: 8.390 đồng/kg. 

Vàng: Giá bán vàng 99,99% tại các công ty kinh doanh vàng bạc Nhà nước tại Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh (đầu tháng) dao động lần lượt ở mức 3,345-3,343 triệu đồng/chỉ, đến giữa tháng, giá vàng 
tăng nhẹ và dao động phổ biến ở mức 3,415-3,417 triệu đồng/chỉ, với mức tăng nhẹ lần lượt là 70.000-
74.000 đồng/chỉ. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá Đôla Mỹ đầu tháng được niêm yết ở mức mua vào/ 
bán ra là: 22.410-22.480 đồng/US , đến giữa tháng tỷ giá giảm và được niêm yết ở mức 22.275-
22.345 đồng/USD, với cùng mức giảm ở hai chiều mua vào/bán ra là 135 đồng/USD./. 
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